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PHẦN TRẮC NGHIỆM

TỌA ĐỘ ĐIỂM – VECTƠ

Câu 1. Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng . Gọi  theo thứ tự là trung điểm

của  còn  theo thứ tự là trọng tâm các tam giác . Bằng cách thiết lập hệ tọa độ

như hình vẽ, hãy tìm tọa điểm biết rằng .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2. Trong không gian , cho khối lăng trụ tam giác đều  có thể tích bằng  (đơn vị

thể tích). Các vector  lần lượt cùng hướng với các vector , trong đó  là trung

điểm của cạnh . Xác định tọa độ điểm .

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp  trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ toạ

độ  như hình bên dưới với độ dài đơn vị trên các trục toạ độ bằng 1m. Tìm toạ độ của vectơ .
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Ở một sân bay, ví trí của máy bay được xác định bởi điểm  trong không gian  như hình bên

dưới. Gọi  là hình chiếu vuông góc của  xuống mặt phẳng . Cho biết , ,

. Tìm toạ độ của điểm .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5. Ở một sân bay, vị trí của một máy bay được xác định bởi điểm  trong không gian  như hình
vẽ. 

Gọi  điểm   là  hình  chiếu  vuông  góc  của  điểm   xuống  mặt  phẳng  .  Biết  ,

,  và . Giá trị của  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Một gia đình định lắp thang máy trong nhà ở, cabin của thang máy có dạng hình hộp chữ nhật có đáy

là hình vuông như hình vẽ. Biết rằng công ty cung cấp thang máy cho biết thể tích khoang cabin là và

diện tích toàn phần của nó là .
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Gia đình định lắp 1 chiếc camera ở vị trí trên trần cabin (điểm ), gần 1 góc vuông sao cho nó cách 2

vách đứng của khoang cabin đều là   (hình vẽ).  Chọn hệ trục như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là

. Hãy tìm tọa độ của điểm , biết rằng cạnh của đáy cabin không tới 

A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có
thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao
30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được

xây dựng như sau: Trong hệ trục toạ độ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc cột

lần lượt là các điểm  (Hình 34). Giả sử   là vị trí

ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và  . Để theo dõi quả bóng đến vị trí ,

camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm  có cao độ bằng 19 

Biết rằng vecto  có tọa độ là  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 
PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu  1.Trong  không  gian  ,  cho  ba  vectơ  ;  ;  

. Tìm tọa độ các điểm ?

a) tọa độ các điểm lần lượt là 

b) tọa độ điểm  là 
c) là không hình bình hành
d) là hình bình hành

Câu 2.Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn
vị km. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
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a) Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại với vận tốc  với độ cao không đổi,

biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ 

b) Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là , độ cao không đổi.

Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc   Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc

10h30phút máy bay ở tọa độ 

c) Máy bay đang ở độ cao 

d) Tọa độ của máy bay 

Câu 3.Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ , trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai
mái nhà đều là hình chữ nhật.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tọa độ 

b) 

c) Khi  thì tọa độ điểm  là .

d) Tọa độ điểm  là .

Câu 4.Một máy bay đang cất cánh tại phi trường. Với hệ trục tọa độ được xác lập như hình bên. Cho

biết là vị trí máy bay, , , xét tính đúng sai của các mệnh đề sau, các kết
quả làm tròn đến hàng phần chục.

a) Điểm có tọa độ là .

b) 

c) Điểm có tọa độ là .

d) .
PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
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Câu 1.Trong không gian với hệ tọa độ  cho hình hộp  . Biết  ,  ,

, điểm  và  lần lượt là tâm hình bình hành  và . Khi đó

tính . 

Câu 2.Cho hình chóp  có đáy  là nửa lục giác đều, , , cạnh bên

 vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi  là trung điểm của . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng

 và  bằng . Người ta gắn hệ toạ độ  với gốc toạ độ  trùng với , các vectơ  cùng

hướng với  và . Tính tổng cao độ của điểm  và hoành độ của điểm (làm tròn kết quả
đến hàng phần chục).

Câu 3.Trong hệ tọa độ  cho 2 điểm . Gọi  là điểm trên mặt phẳng . Khi độ

dài đoạn  ngắn nhất, hãy tính giá trị biểu thức .

Câu 4.Trong không gian  cho tứ diện đều  có cạnh bằng  Gốc  là trung điểm cạnh 

các trục  như hình vẽ. Gọi  lần lượt là trung điểm  Xác định tọa độ vectơ . Tổng
bình phương các tọa độ là

Câu 5.Cho hình chóp tam giác có đáy là tam giác đều cạnh 3. Mặt bên vuông góc với đáy và tam

giác vuông cân tại . là trung điểm của , là trung điểm của . Gọi hệ trục toạ độ với  trùng

với gốc toạ độ. Các tia  lần lượt trùng với các tia   (hình vẽ). Tìm toạ độ điểm .
Tổng các tọa độ là

Câu 6.Trong không gian với hệ tọa độ  , cho tam giác   với  ,  ,  .

Điểm  thuộc mặt phẳng  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị của

biểu thức  bằng…………..

Câu 7.Ở một sân bay, một chiếc máy bay đã bay đến vị trí điểm  trong không gian và cách

điểm xuất phát  là  (như hình vẽ bên dưới). Gọi  là hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt
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phẳng . Biết góc tạo bởi vectơ  lần lượt với các véctơ  và  lần lượt bằng  và . Tính

giá trị biểu thức  (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 8.Trong không gian  cho  ,  .  Tìm điểm  trên mặt phẳng   sao cho

 nhỏ nhất. Tổng các tọa độ là

Câu 9.Trong hóa học cấu tạo của phân tử ammoniac   có dạng hình chóp tam giác đều mà đỉnh là

nguyên tử nitrogen  và đáy là tam giác  với  là vị trí của ba nguyên tử hydrogen 

. Góc tạo bởi liên kết   có hai cạnh là hai đoạn thẳng nối   với hai trong ba điểm 

(chẳng hạn như ), được gọi là góc liên kết của phân tử . Góc này xấp xỉ .

Trong không gian  cho một phân tử  được biểu diễn bởi hình chóp tam giác đều  với

 là tâm của đáy. Nguyên tử nitrogen được biểu diễn bởi điểm  thuộc trục , ba nguyên tử hydrogen ở

các vị trị  trong đó  và  song song với trục . Tính khoảng cách giữa nguyên
tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 10.Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera
có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột
cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế

được xây dựng như sau: Trong hệ trục toạ độ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc

cột lần lượt là các điểm  (Hình 34). Giả sử  là vị trí

ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và  . Để theo dõi quả bóng đến vị trí ,

camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm  có cao độ bằng 19 
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Tọa độ của vectơ . Tính 

Câu 11.Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm trong không gian như hình vẽ.Gọi

là hình chiếu của  xuống mặt phẳng . 

Cho biết . Tìm hoành độ M

Câu 12.Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm trong không gian  như hình vẽ.

Gọi  là  hình  chiếu  vuông  góc  của   xuống  mặt  phẳng  .  Biết

. Gọi toạ độ điểm  . Giá trị của   là bao nhiêu?
(làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 13.  Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera
có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột

cao  và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn.

Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục toạ độ  (đơn vị độ dài trên mỗi trục là ,

các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm , .

Giả sử  là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và . Để theo dõi quả

bóng đến vị trí , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm  cao độ bằng 19.
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Tọa độ của vectơ với  là các số thực. Tính ?

Câu 14.Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ toạ độ  được thiết lập như hình bên dưới, cho

biết  là vị trí của máy bay, . Tìm tọa độ điểm . Tổng các tọa độ là

Câu 15.Một phòng khách có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng ,chiều cao

. Một chiếc đèn thả được treo tại chính giữa trần nhà của phòng khách. Xét hệ trục toạ độ có gốc 

trùng với một góc phòng và mặt phẳng  trùng với mặt sàn nhà, đơn vị đo được lấy theo mét. Hãy tìm

toạ độ của điểm thấp nhất của đèn biết đèn có chiều dài là  và cách đường thẳng đi qua điểm chính giữa

trần nhà và vuông góc với mặt sàn nhà . Hình chiếu của điểm thấp nhất xuống sàn nhà nằm trên đường
chéo của sàn nhà. Tổng các tọa độ là

Câu 16.Những  căn  lều  gỗ  trong  Hình  1  được  phác  thảo  dưới  dạng  một  hình  lăng  trụ  đứng  tam giác

 như trong Hình 2. Với hệ trục toạ độ  thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo lấy theo centimét),

hai điểm  và   có tọa độ lần lượt là   và  . Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là

, chiều rộng là , mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là . Tính  (Làm tròn đến hàng
đơn vị).
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Câu 17.Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích  với

yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là . Chọn hệ trục tọa độ  sao

cho điểm  trùng với gốc tọa độ , véc tơ  lần lượt cùng hướng với . Gọi 

là trọng tâm của tam giác . Tính . 
( làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 18.Hình bên dưới mô tả một hồ bơi theo tiêu chuẩn với kích thước như hình vẽ và biết chiều sâu của hồ
bơi là 2 m. Biết hồ bơi này có 10 làn bơi với độ rộng như nhau và mỗi làn bơi được ngăn cách bằng phao

ngăn phân làn nổi trên mặt nước. Chọn hệ trục  như hình bên dưới sao cho gốc tọa độ  nằm ở dưới

đáy của hồ và chiều của vectơ  hướng dọc thẳng đứng lên từ đáy bể lên miệng bể. Gọi  là là phao ngăn
phân làn như hình vẽ và có độ dài là 40 m. Biết hai điểm  và  cách đều hai bên thành hồ ứng với chiều

rộng của hồ. Hãy xác định tọa độ của vectơ . Tổng các tọa độ là

------------- HẾT -------------
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